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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự phục vụ, tự quản  T Chăm học, chăm làm

 Em tự giác hoàn thành các nhiệm vụ. Em đã chăm chỉ và 
nỗ lực hơn khi làm bài ở lớp. Em cố gắng ngồi học 
nghiêm túc để bảo vệ sức khỏe.

 T Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 T Tự học & giải quyết vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 2 Phụ âm, vần (mẫu Lan)  Mức 3 Các dấu =, >, < 

 Mức 2 Từ ngữ và câu ứng dụng  Mức 2 Các số đến 10

 Mức 2 Câu có tiếng chứa âm, dấu thanh đã học  Mức 2 Năng lực Tiếng Anh trong môn Toán

 Mức 2 Năng lực trả lời và liên hệ bản thân

 Mức 2 Kỹ năng kể chuyện

 Mức 2 Đồng cảm - đóng vai cảnh ngộ bắt gặp quanh em

Mục tiêu của em trong tháng 10 là thực hành tách tiếng thành 2 
phần: phần đầu và phần vần; nhận diện các phụ âm, vần và đọc - viết 
được các tiếng, từ, câu văn ngắn chứa các phụ âm, vần đã học. Em 
đọc được tiếng, từ đơn giản có các âm, vần đã học.  Em viết chữ có 
nhiều tiến bộ. Em cố gắng luyện đọc nhiều hơn để ghi nhớ tốt hơn 
các âm, vần giúp tăng tốc độ đọc trơn.

Mục tiêu tháng 10 của em là đọc, viết, so sánh và sắp xếp các số từ 
0 đến 10; hoàn thiện sơ đồ tách - gộp trong phạm vi 10. Em thực 
hiện tốt so sánh và sắp xếp các số từ 0 đến 10. Em có cố gắng tìm 
được phần còn lại của sơ đồ tách - gộp. Em hãy viết số 3, 6 cẩn thận 
để tránh viết ngược và rèn thêm các dạng bài về sơ đồ tách - gộp 
trong phạm vi 10.

TIẾNG ANH TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

 NGHE  Mức 2  ĐỌC  Mức 2  Mức 3 Thành viên trong gia đình 

 NÓI  Mức 2  VIẾT  Mức 2  Mức 3 Việc thực hiện công việc nhà, sinh hoạt trong gia đình

Em đã có nhiều tiến bộ trong việc ghi nhớ và sử dụng từ vựng, mẫu 
câu về chủ đề “People” và “My family”. Em đang tham gia học tập 
tích cực và hoàn thành tốt các hoạt động trên lớp. Em hãy tiếp tục cố 
gắng để kỹ năng nói và viết ngày càng hoàn thiện hơn nhé.

 Mức 3 Địa chỉ, đặc điểm của ngôi nhà mình sinh sống

 Mức 3 Đồ dùng trong nhà

Em giới thiệu được bản thân và các thành viên trong gia đình. Em kể 
được một số hoạt động nghỉ ngơi, vui chơi cùng gia đình.

SCIENCE Mức 2

Louis has learned about different sound sources and how sounds 
can be loud or quiet, near or far. He participates well during listening 
games and shows good understanding. To continue improving, he 
could review key sound words and try to speak more confidently 
during discussions.

TIN HỌC Mức 0  MỸ THUẬT Mức 3

Em vẽ hình khá cân đối, bố cục rõ ràng. Em cần quan sát kỹ mẫu 
trước khi vẽ để hình chính xác hơn.

BƠI - LẶN Mức 0 VÕ THUẬT Mức 3

Em thực hiện tốt bộ tấn, có tinh thần tập luyện hăng hái, tích cực, có 
tiến bộ. Em cần luyện tập nhiều hơn để thành thạo và tự tin lên nhé.

GIÁO DỤC THỂ CHẤT Mức 3 ÂM NHẠC Mức 3
Em hoàn thành bài học, nắm vững cách tập hợp, dóng hàng và báo 
cáo. Em biết giữ trật tự, tôn trọng bạn. Em cần luyện tập thêm sức 
bền trong các phần vận động.

Em đã biết phối hợp với bạn khi sử dụng nhạc cụ Stick. Em có tiến 
bộ trong việc điều chỉnh lực gõ. Em hãy luyện thêm để kết hợp hát và 
gõ thật tự nhiên.

GIÁO DỤC CẢM XÚC Mức 2 SINH TỒN Mức 2

Em đã bước đầu nhận ra và gọi tên được cảm xúc của mình trong giờ 
học. Cô mong em tập trung và mạnh dạn hơn để rèn “tư duy sâu 
bướm” và từng bước trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Em có kỹ năng khá trong việc vệ sinh cá nhân và xử lý khi bị côn 
trùng cắn. Em học tập chăm chỉ. Em cần luyện thêm kỹ năng phản xạ 
nhanh khi gặp tình huống thực tế.

Mức 3 Mức 2 Mức 1 Mức 0 T K Đ C

Vận dụng Thông hiểu Nhận biết Chưa đạt / 
không tham gia Tốt Khá Đạt Cần cố gắng




